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Nội dung bài viết 

1. 1. Listen, point, and repeat 
2. 2. Listen and point 
3. 3. Listen and sing 
4. 4. Point and say. Stick 
5. 5. Từ vựng 

1. Listen, point, and repeat 

Bài nghe 

Orange 

Pink 

Brown 

Purple 

Brown 

Pink 

Purple 

Orange 

2. Listen and point 

 

Bài nghe 

- Hi, I’m Rosy. This is orange 
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- Hi, I’m Tim. This is pink 

- Hi, I’m Billy. This is brown 

- Hi, I’m Miss. Jones. This is purple 

3. Listen and sing 

Bài nghe 

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone 

Hello, Billy and Miss Jones 

Come and have some fun 

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone 

Hello, Billy and Miss Jones 

Come and have some fun 
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4. Point and say. Stick 

 

Hướng dẫn 

Học sinh nhìn vào bức tranh và nói tên màu sắc của các đồ vật. 

5. Từ vựng 

1. orange /ˈɒrɪndʒ/: màu cam 

2. pink /pɪŋk/: màu hồng 

3. brown /braʊn/:  màu nâu 

4. purple /ˈpɜːpl/: màu tím 


